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TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
 

Bản án số: 103 /2022/HS-PT 

Ngày:  05/9/2022. 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Tuấn Long.  

+ Các thẩm phán:  Ông  Trần Anh Khoa. 

                               Ông  Nguyễn Trung Thành. 

+ Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Văn Chiến - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Ông Phạm Bai - Kiểm 

sát viên. 

Ngày 05/9/2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 118/2022/TLPT-HS ngày 

18/7/2022 đối với các bị cáo Trần Thị Lệ Q + đồng phạm do có kháng cáo của 

các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2022/HS-ST ngày 09/5/2022 

của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Trần Thị Lệ Q, sinh năm 1988 tại thị xã H, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư 

trú: Thôn S, xã A, thị xã H, tỉnh Khánh Hòa, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 9/12; con ông Trần Ngọc E (1961) và bà Nguyễn Thị L (1965); chồng là 

Nguyễn Thành T (1983), có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2020; tiền 

án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Nguyễn Thành T, sinh năm 1983 tại thành phố T, tỉnh T; nơi cư trú: 

Thôn S, xã A, thị xã H, tỉnh Khánh Hòa, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 8/12, con ông Nguyễn Thành N (chết) và bà Vương Thị Thanh V (chết); vợ 

là Trần Thị Lệ Q (1988), có 01 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không. Bị 

cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

3. Nguyễn Thị L, sinh năm 1965 tại huyện V, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư 

trú: Thôn S, Ninh An, thị xã H, Khánh Hòa; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nữ, tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 01/12; 

con ông Nguyễn D (chết) và bà Nguyễn Thị A (chết); chồng là Trần Ngọc E 
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(1961), có 05 con, lớn nhất sinh năm 1983, nhỏ nhất sinh năm 1995; tiền án, tiền 

sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, bị cáo có đơn 

xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa: Luật sư Lê Văn R - Văn phòng luật sư Văn R, thuộc 

Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa - bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Thành T, Trần 

Thị Lệ Q theo yêu cầu của các bị cáo. Luật sư R có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 05/3/2021, Trần Thị Lệ Q cùng chồng là 

Nguyễn Thành T và mẹ ruột là Nguyễn Thị L đang ngồi uống nước tại quán cà 

phê “O” ở thôn 1, xã I, thành phố N thì thấy Nguyễn Thị B điều khiển xe máy 

hiệu Honda Dream, biển kiểm soát 79K2-2268 chở theo con là Nguyễn Thị C 

lưu thông theo hướng từ đường Quốc lộ 1A rẽ vào đường hẻm bên cạnh quán cà 

phê O. Lúc này, Q nói T chạy ra chặn xe B lại để yêu cầu B trả số tiền 

165.000.000đ mà Q đã đưa B để đầu tư kinh doanh đất thổ mộ. Nghe vậy, 

Nguyễn Thành T chạy ra đường hẻm, dùng tay ra hiệu yêu cầu Nguyễn Thị B 

dừng xe lại nhưng B không làm theo mà để xe máy va chạm vào người T làm B, 

cháu C cùng xe máy ngã xuống đường. Sau đó, T bế cháu C vào quán cà phê O 

nhờ người khách đang uống cà phê trông hộ. Cùng lúc này, Q và L từ quán cà 

phê chạy ra dùng tay đánh vào người B và khống chế B nằm dưới đất. Thấy B 

đã bị không chế, T đi đến xe máy của Q lấy 01 đoạn dây bằng vải và 01 đoạn 

dây bằng cao su rồi đưa cho L, còn mình cùng Q giữ chân, tay của B lại để L 

trói B lại. Sau khi trói B xong, T gọi điện thoại cho Công an xã I trình báo về sự 

việc đã bắt được B. Nhận được tin báo, Công an xã I đến nơi thì phát hiện 

Nguyễn Thị B đang bị trói tay, chân nằm dưới đất, còn Nguyễn Thành T, Trần 

Thị Lệ Q và Nguyễn Thị L đang đứng bên cạnh nên mời tất cả về trụ sở làm 

việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành T, Trần Thị Lệ Q và Nguyễn Thị L 

khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị B không thừa nhận việc nhận số tiền 

165.000.000đ của Trần Thị Lệ Q để góp vốn đầu tư kinh doanh đất thổ mộ. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2022/HS-ST ngày 09/5/2022 của Tòa án 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa áp dụng khoản 1 Điều 157 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Trần Thị Lệ Q 09 tháng tù, các bị cáo Nguyễn Thành T, 

Nguyễn Thị L mỗi bị cáo 06 tháng tù đều về tội “Bắt người trái pháp luật”. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Cùng ngày 17/5/2022, các bị cáo Trần Thị Lệ Q, Nguyễn Thành T, 

Nguyễn Thị L đều có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định: 

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền tự do 

của người khác trái pháp luật, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 

“Bắt người trái pháp luật”. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo cung 
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cấp thông tin về đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bị cáo T với chị Nguyễn Thị 

B, theo các bị cáo nội dung đoạn ghi âm thể hiện chị B nợ các bị cáo số tiền 

165.000.000đ, quá trình điều tra bị cáo Q đã cung cấp cho cán bộ điều tra tên U, 

hồ sơ vụ án cũng thể hiện có cán bộ điều tra tên Đoàn Ngọc U. Xét thấy toàn bộ 

hồ sơ vụ án không thể hiện có tài liệu này, xét đây là tình tiết chứng cứ mới phát 

sinh trong quá trình phúc thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án 

sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố N để tiến hành điều tra, 

xét xử lại theo quy định. 

Luật sư R tranh luận: Không tranh luận về tội danh của các bị cáo; không 

tranh luận về quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

về việc hủy bản án sơ thẩm. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo là 

dân lao động, có hiểu biết pháp luật rất hạn chế, các bị cáo bắt giữ bị hại với 

mục đích là để đòi tiền nợ; bản thân các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm 

tội; sau khi thực hiện việc bắt chị B, các bị cáo đã gọi điện cho Công an xã I 

trình báo sự việc và nhờ đến giải quyết, đây là tình tiết tự thú nhưng cấp sơ thẩm 

không áp dụng cho các bị cáo. Vì vậy, rất mong Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo và cho các bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Lệ Q, Nguyễn Thành T đều còn 

trong hạn luật định nên hợp lệ để xem xét. 

Ngày 05/9/2022 bị cáo có kháng cáo Nguyễn Thị L có đơn xin xét xử 

vắng mặt vì đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng 

Khánh Hòa. Xét thấy, trong hồ sơ đã có đầy đủ lời khai và sự vắng mặt của bị 

cáo L không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

căn cứ Điều 290, Điều 351 của Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định xét xử vụ án 

vắng mặt bị cáo L theo quy định của pháp luật. 

[2] Về nội dung: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Q và T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như án sơ thẩm đã nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ và đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ căn cứ 

để xác định Bản án hình sự sơ thẩm số 141/2022/HS-ST ngày 09/5/2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố N đã xét xử các bị cáo Trần Thị Lệ Q, Nguyễn 

Thành T, Nguyễn Thị L đều về tội “Bắt người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 

157 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Tại phiên tòa, các bị cáo Q và T có mở một đoạn ghi âm (không cung cấp 

cho Hội đồng xét xử) bằng điện thoại di động của bị cáo T và cho rằng đây là tài 

liệu xác định bị hại chị Nguyễn Thị B có nợ Q và T số tiền 165.000.000đ. Vị đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng đây là tình tiết mới phát sinh. 
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Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[3.1] Nội dung đoạn ghi âm do các bị cáo mở tại phiên tòa không được 

thu thập theo đúng trình tự quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và hồ sơ vụ án 

không có tài liệu gì thể hiện có đoạn ghi âm này; Lời khai của các bị cáo T (BL 

46, 54) và Q (BL 77, 81, 85, 88) có trong hồ sơ đều thể hiện không có tài liệu, 

chứng cứ gì chứng minh việc bị hại nợ tiền các bị cáo. 

[3.2] Nội dung của đoạn ghi âm thể hiện cuộc nói chuyện giữa nhiều 

người nhưng không có căn cứ để xác định danh tính của những người này, 

không thể hiện có sự liên quan đến số tiền 165.000.000đ như các bị cáo trình 

bày. 

[3.3] Đặt giả thuyết cho rằng giữa các bị cáo và bị hại có mối quan hệ làm 

ăn, có việc nợ tiền trên thực tế thì đây cũng chỉ là quan hệ dân sự, không làm 

thay đổi về bản chất hành vi phạm tội của các bị cáo; các bị cáo có quyền khởi 

kiện vụ án dân sự để được xem xét giải quyết, do vậy việc các bị cáo bắt trói bị 

hại là đã vi phạm pháp luật về hình sự. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy không có cơ sở để chấp 

nhận yêu cầu của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc 

hủy bản án sơ thẩm. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ của bị cáo: 

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang 

và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, các bị cáo biết việc làm của 

mình là không đúng nhưng vẫn thực hiện nên cần xử phạt nghiêm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư Lê Văn R cho rằng cần áp dụng tình tiết 

tự thú cho các bị cáo vì các bị cáo đã chủ động gọi điện báo sự việc cho Công an 

xã I. Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra có 

nhiều người chứng kiến, việc các bị cáo gọi điện cho Công an xã I là để yêu cầu 

giải quyết việc bị hại nợ tiền chứ không phải trình báo về hành vi phạm tội của 

các bị cáo. Do vậy, không có căn cứ để áp dụng tình tiết tự thú hoặc đầu thú cho 

các bị cáo trong trường hợp này. 

Xét các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nhưng cấp sơ 

thẩm không áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho các bị cáo 

Nguyễn Thành T, Nguyễn Thị L là có thiếu sót cần rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp 

dụng là tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, do vậy không có cơ sở 

để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo T và L. 

Riêng đối với bị cáo Trần Thị Lệ Q, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai 

báo; ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị 

cáo có nhân thân tốt và hiện đang nuôi con nhỏ (sinh năm 2020), chồng của bị 

cáo là Nguyễn Thành T cũng là bị cáo trong vụ án này; Tại phiên tòa, bị cáo Q 

cung cấp tài liệu khám siêu âm thể hiện bị cáo đang mang thai 07 tuần tuổi. Bên 

cạnh đó, hành vi của các bị cáo không mang mục đích xấu, sự việc xảy ra chỉ 
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với mục đích đòi tiền nợ, điều này thể hiện thông qua việc các bị cáo đã gọi điện 

cho Công an xã I để yêu cầu hổ trợ giải quyết việc đòi nợ. Do vậy, cần chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Lệ Q, giữ nguyên mức hình phạt và cho bị 

cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng 

ngừa chung cho xã hội. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Các bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn Thị L phải nộp tiền án phí hình sự 

phúc thẩm; bị cáo Trần Thị Lệ Q không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm 

theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn 

Thị L và giữ nguyên phần bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. 

Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn Thị L. 

Tuyên xử: 

- Xử phạt bị áo Nguyễn Thành T 06 (sáu) tháng tù về tội “Bắt người 

trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành 

án. 

- Xử phạt bị áo Nguyễn Thị L 06 (sáu) tháng tù về tội “Bắt người trái 

pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Lệ Q, sửa bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 

của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị Lệ Q. 

Tuyên xử: Xử phạt bị áo Trần Thị Lệ Q 09 (chín) tháng tù về tội “Bắt 

người trái pháp luật” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 

(một) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Trần Thị Lệ Q cho Ủy ban nhân dân xã A, thị xã H, tỉnh 

Khánh Hòa giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường 

hợp bị cáo Trần Thị Lệ Q thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 

92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Trần Thị Lệ Q cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì có thể bị buộc 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trong trường hợp bị 

cáo Trần Thị Lệ Q thực hiện hành vi phạm tội mới thì buộc phải chấp hành hình 
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phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định 

của Điều 56 Bộ luật hình sự. 

3. Bị cáo Trần Thị Lệ Q không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. 

Các bị cáo Nguyễn Thành T, Nguyễn Thị L mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền 

án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Vụ giám đốc I; 

- TAND TP. Nha Trang; 

- VKSND TP. Nha Trang;  

- Công an TP. Nha Trang; 

- Chi cục THADS TP. Nha Trang;        

- Bị cáo;                                                                                     

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng. 

                                                                             Nguyễn Tuấn Long 


